TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN T L Poc lap - Tw do - Hanh phuc
TINH H N

Bén 4n sb: 04/2023/HNGD-ST
Ngay: 17 - 3 - 2023
VIv Ly hon.

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN T L - TINH HN
- Thanh phin Hpi dong xét xir so' tham gom cé:
Thdm phan - Chii toa phién toa: ong Lai Xuan Canh;
Cdc Hoi tham nhén ddn: ba Lé Thi Ha va ba Nguyén Thi Mai.

- Thuw ky phién toa: ba Hoang Thi Van Dung - Thu ky Toa 4n nhan dan
huyén T L, tinh H N.

- Dai dién Vién kiéim sdat nhan dan huyén T L, tinh H N tham gia phién
toa: ba Ngo Thi Van - Kiém sat vién.

Ngay 17 thang 3 nam 2023, tai try s¢ Toa an nhan dan huyén T L, tinh H
N, xét xir so tham cong khai vu an thy ly sO 38/2022/TLST-HNGD ngay 01

thang 11 nam 2022 vé viéc “Ly hén”, theo Quyét dinh dua vu an ra xét xir s6
02/2023/QbXXST-HNGD ngay 27 thang 02 nam 2023, gitra cac duong su:

1. Nguyén don: 6ng Lai Van K - sinh nam 1975; c6 mat,

2. Bi don: ba Mai Thi T - sinh nam 1976; c¢6 mat,

Cung noi PKHKTT: thon C V, xa L T, huyén T L, tinh H N,
NOI DUNG VU AN:

* Tai don khoi kién dé ngay 19/10/2022 Va trong qud trinh xét xir, nguyén
don - 6ng Lai Van K trinh bay: 6ng két hon voi ba Mai Thi T trén co so tu
nguyén, ding ky két hon tai UBND xa L T, huyén T L, tinh H N ngay
04/11/1997. Sau khi két hon, 6ng ba chung song tai thén Cham (nay Ia thon C
V), xd L T, huyén T L, tinh H N. Ong ba chung séng hoa thuan, hanh phtc dén
nam 2004 thi phat sinh mau thuan. Nguyén nhan mau thuan la do vo chong kinh
té kho khan; ké tir khi sinh con thir hai va ba T 6m dau thuong xuyén, thi kinh té
vo chong cang khé khan hon. Mot minh 6ng kiém tién, lo toan, ganh vac moi
cong Viéc trong gia dinh, lo cho con cai hoc hanh. Ap lyc kinh té khién cudc
song \(Y chong hay xay ra xung dot, cai chui nhau. Ngoai ra, vo chdng dng ba
con bat dong quan diém sbng, cach séng; séng khong co sy ddng cam, sé chia,
cude sdng vo chong khong cé hanh phuc nhu thoi gian trude day nita. Dén nim
2019, 6ng ba sbng ly than, khdng ai con quan tam dén ai va chim dat moi quan
hé tinh cam. Vi mau thuan vo chong da tram trong, 6ng ba séng ly than da nhiéu
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nam nay, nén 0ng khong thé tiép tuc chung sébngcung ba T dugc nira. Nay, ong
xac dinh tinh cam vo chong khéng con, dé nghi Toa an giai quyét cho dng duoc
ly hdn véiba T.

- V& con chung: vo chong éng ba c6 02 con chung la Lai Van D - sinh
ngay 01/9/1998 va Lai Van H - sinh ngay 17/8/2004, hién nay cac con cta 6ng
ba di trén 18 tudi, trudng thanh va tu lao dong duge. Do d6, dng khong yéu cau
Toa an giai quyét vé con chung.

- V& tai san chung: vo chong 6ng ba c6 tai san chung 1a 01 thira dat dién
tich 77m? tai thon C V, xa L T, huyén T L, tinh H N. Thira d4t nay do vo chdng
6ng ba mua lai cua anh trai ong 14 6ng Lai Van C, chi c¢6 gidy mua ban viét tay,
chua 1am thu tuc sang tén. Trén thira dat nay, nim 2016, vo chong 6ng ba co xay
01 nha cip 4 lop ton khoang 50m? Vg chong dng ba s& dé lai thira dat va nha
cho céc con, nén dng khéng yéu cau Toa an giai quyét.

- Vé ¢bng no, cong sirc dong gop, tro cap kho khin sau ly hon: 6ng khong
y&u cau Toa 4n giai quyét.

* Tai ban tw khai ngay 04/11/2022 va trong qua trinh xét xit, bi don - ba
Mai Thi T trinh bay: ba két hon voi ong Lai Van K trén co s tu nguyén, ding
ky két hon tai UBND xa L T, huyén T L, tinh H N ngay 04/11/1997. Sau khi két
hon, 6ng ba chung song tai thon Cham (nay la thén C V), xa L T, huyén T L,
tinh H N. Ong ba chung séng hoa thuan, hanh phtc dén dau nam 2020 thi phat
sinh mau thuan. Nguyén nhan mau thuin cha yéu 1a do 6ng K séng khong chung
thity, c6 quan hé tinh cam v&i nguoi phu nit khéac, nén d6i xur lanh nhat véi ba.
Mau thuin cta vo chong di duoc hai bén gia dinh va cac con cua 6ng ba dong
vién, khuyén bao vé doan ty, song 6ng K van cuong quyét xin ly hon. Vo chdng
séng ly than tir thang 3 nam 2020 dén nay, khong ai con quan tim dén ai va
cham dut moi quan hé tinh cam. Nay, ba xac dinh tinh cam vo chong khéng con,
6ng K xin ly hdn ba khdng nhat tri vi ba muén vo chong doan tu dé ciing nhau lo
cho con cai nhirng cong viéc 16n.

- V& con chung: vo chong 6ng ba c6 02 con chung la Lai Van D - sinh
ngay 01/9/1998 va Lai Van H - sinh ngay 17/8/2004. Cac con cua 6ng ba da trén
18 tudi, truang thanh va tu lao dong dugc, hién nay ba khéng mang thai; nén ba
khong yéu cau Toa an giai quyét.

- V& tai san chung: vg chong 6ng ba co tai san chung 1a 01 thira dat dién
tich 77m? tai thén C V, xa L T, huyén T L, tinh H N. Thira dat nay do vo chong
6ng ba mua lai ctia anh trai ong 1a 6ng Lai Vin C, chi c6 gidy mua ban viét tay,
chua 1am thu tuc sang tén. Trén thira dit nay, nim 2016, vo chong 6ng ba c6 xay
01 nha cap 4 lop ton khoang 50m2 V¢ chong 6ng ba s& dé lai thira dat va nha
cho cac con, nén ba khong yéu cau Toa an giai quyét.

- V& cong no, cong strc dong gop, tro cap kho khin sau ly hon: ba khong
yéu cau Toa 4n giai quyét.

’ * Xdc minh tai UBND xa L T xdc dinh: ong Lai Van K va ba Mai Thi T
két hon trén co s& tu nguyén, c6 dang ky két hon tat UBND xa L T nam 1997.
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Ong ba chung sdng hoa thuan, hanh phuc cho dén khoang nam 2018 thi phat
sinh mau thuan. Nguy&n nhan mau thuan chu yéu la do 6ng K sbng khong chung
T, ¢6 quan hé vai ngudi phu nit khac; nén cudc song vo chong khéng hanh phic.
Khoang 02 nim nay, 6ng ba sbng ly than. Vi 6ng K nop hd so ly hon 1én thing
Toa an, nén UBND xa L T khéng tién hanh hoa giai vu viéc ly hon giita 6ng K
va ba T dugc. Dé nghi Toa an kién tri hoa giai dé vo chong doan tu. Truong hop
6ng K cuong quyét xin ly hon ba T, thi d& nghi Toa an giai quyét cho éng ba ly
hon theo quy dinh cua phéap lut; tuy nhién, dé nghi Toa an quan tim, bao vé
quyén loi ctia ba T.

* Tai phién toa:

- Nguyén don - 6ng Lai Van K giit nguyén yéu cau khoi kién, yéu cau
Toa an giai quyét cho dng duoc ly hén ba Mai Thi T. V& con chung, tai san,
cong no, cong stc dong gop, trg cip kho khin sau ly hon: ong khong yéu cau
Toa an giai quyét.

- Bi don - ba Mai Thi T giit nguyén quan diém nhu da trinh bay. Ba xac
dinh tinh cam vo chong khong con, nhung khong nhat tri ly hon vi dé ong K ¢6

trach nhiém véi céc con. Vé con chung, tai san, cong no, cong sirc dong gop, trg
cap kho khan sau ly hon: ba khong yéu cau Toa an giai quyét.

- Y kién cua Kiém sat vién:

Vé tb tung: trong qua trinh giai quyét vu 4n va tai phién toa, Tham phan,
Hoi dong xét xtr, Thu ky Toa 4n di tuan tha ding cac quy dinh cta phap luat;
thyc hién ding va déy du trinh ty, thu tuc theo quy dinh cua Bo luat T tung dan
su. Nguyén don da thyc hién dﬁy du quyén, nghia vy cua minh; bi don chua thuc
hién dﬁy du quyén, nghia vy ciia minh theo quy dinh cua B¢ luat T tung dan sy.

V& noi dung: ap dung khoan 1 Diéu 28, Piéu 35, Diéu 39 va Diéu 147 cta
Bo luat T tung dan su; Diéu 51 va Pidu 56 cta Luat Hon nhan va gia dinh;
Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban Thudng vu
Quodc hoi - dé nghi Hoi dong xét xir: xtr cho ly hon gitta 6ng Lai Van K va ba
Mai Thi T. V& an phi ly hon so tham: 6ng Lai Van K phai ndp theo quy dinh cta
phap luat.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, can ctr vao céc tai liu trong ho so vy an da
duoc tranh tung tai phién toa, Hoi dong xét xur nhan dinh nhu sau:

[1] Vé tha tuc to tung: can clr vao nodi dung don khai kién cua ong Lai
Vin K ¢6 co s¢ xac dinh quan hé phap luat tranh chap 1a “Ly hén” quy dinh tai
khoan 1 Piéu 28 ctia Bo luat T6 tung dan sy, thudc thim quyén giai quyét cua
Toa an. Bi don 1a ba Mai Thi T hién cu tra tai xa L T, huyén T L, tinh H N; nén
vu an thudc tham quyén giai quyet cua Toa an nhén dan huyén Thanh Liém theo
quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 35 va diém a khoan 1 Diéu 39 cua B luat TS
tung dan su.
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[2] V& quan hé hon nhan: hon nhan gitra 6ng Lai Van K va ba Mai Thi T
1a tu nguyén, hop phap. Qua trinh chung song, do ong ba tinh tinh khong hop,
séng khong c6 su dong cam, sé chia, nén phat sinh mau thuan, cii chui nhau,
lam tinh cam vg chong ran nut, phai nhat. Ong ba da c6 thoi gian séng ly than
dai va khong quan tdm dén nhau, khong c6 bién phap gi dé cai thién tinh cam va
han gin quan hé vo chdong. Mau thuin vo chdng di dugc gia dinh khuyén nha dé
vo chdng vé doan tu, nhung khong thanh. Hoi dong xét xir xét thiy: mau thuin
vo chong gitta ong K va ba T da 1am vao tinh trang tram trong, doi séng chung
khong thé kéo dai, muc dich hén nhan khong dat duge. Viée dng K xin ly hon ba
T 14 ¢6 can ¢, phu hop véi thuc té va phéap luat duoc quy dinh tai Piéu 51, Diéu
56 cta Luat Hon nhan va gia dinh, nén Hoi dong xét xir chap nhan.

[3] V& con chung: Vo chdng 6ng ba c6 02 con chung la Lai Van D - sinh
ngay 01/9/1998 va Lai Van H - sinh ngay 17/8/2004. Hi¢n nay, cac con cua dng
ba deu da trén 18 tuoi, truong thanh va tu 1ap; ong K vaba T khong yéu cau giai
quyet vé con chung, nén Hé1 dong x€t xur khong xem xét, gidi quyet

[4] Vé tai san, cong ng, cong suc dong gop, trg cap kho khin sau ly héon:
ong K va ba T khdng yéu cau giai quyét, nén Hoi dong xét xir khong xem xét,
gidi quyet

[5] Vé an phi: 6ng Lai Van K phai chiu 4n phi ly hon so tham theo quy
dinh cua phap luat.

Vi cac lé trén,
QUYET PINH:

- Can cir vao Piéu 51 va Piéu 56 ctia Luat Hon nhan va gia dinh; cac diéu
147,266 va 273 ctua B9 luat Té tung dan sy; diém a khoan 5 Piéu 27 Nghi quyét
s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban Thudng vu Quéc hoi,

Tuyén xir:
1. V& hon nhén: cho ly hon giita 6ng Lai Van K va ba Mai Thi T.

2. An phi ly hon so tham: ong Lai Van K phai chiu tlen an phi so tham 1a
300.000 dong (ba tram nghin dong), dugc khiu trir s6 tién tam Gng an phi
300.000 dong ma dng K di nop tai Chi cuc Thi hanh an dan su huyén Thanh
Liém theo Bién lai thu tam Gng 4n phi, 16 phi Toa an s6 0001223 ngay
01/11/2022.

3. Quyén khang céo déia v6i ban an: cac duong su c¢6 quyén lam don
khang cao trong han 15 ngay, ké tir ngay tuyén an.

4. Quyén yéu cau thi hanh an, nghia vy thi hanh an, thoi hiéu yéu cau thi
hanh &n: truong hop ban 4n dugc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Luat Thi
hanh &n dan sy thi ngudi dugce thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh an dan sy
¢ quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tw nguyén thi hanh
an hoac bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac diéu 6, 7 va 9 Luat Thi
hanh an dan sy; thoi hi¢u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30
Luat Thi hanh an dan su./.
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Noi nhgn: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
- TAND tinh Ha Nam; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

- VKSND huyén Thanh Liém;

- Chi cuc THADS huyén Thanh Liém;
- UBND xa L T, huyén Thanh Liém;

- Cong thong tin dién tir ciia Toa an;

- Cac duong sy;

- Luu.

Lai Xuan Canh
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	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Lại Xuân Cảnh;
	Các Hội thẩm nhân dân: bà Lê Thị Hà và bà Nguyễn Thị Mai.
	- Thư ký phiên toà: bà Hoàng Thị Vân Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T L, tỉnh H N.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T L, tỉnh  H N tham gia phiên tòa: bà Ngô Thị Vân - Kiểm sát viên.
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	2. Bị đơn: bà Mai Thị T - sinh năm 1976; có mặt,
	Cùng nơi ĐKHKTT: thôn C V, xã L T, huyện T L, tỉnh H N.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	* Tại đơn khởi kiện đề ngày 19/10/2022 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn -  ông Lại Văn K trình bày: ông kết hôn với bà Mai Thị T trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn tại UBND xã L T, huyện T L, tỉnh H N ngày 04/11/1997. Sau khi kết hô...
	- Về con chung: vợ chồng ông bà có 02 con chung là Lại Văn Đ - sinh ngày 01/9/1998 và Lại Văn H - sinh ngày 17/8/2004, hiện nay các con của ông bà đã trên 18 tuổi, trưởng thành và tự lao động được. Do đó, ông không yêu cầu Tòa án gi...
	- Về tài sản chung: vợ chồng ông bà có tài sản chung là 01 thửa đất diện tích  77m2 tại thôn C V, xã L T, huyện T L, tỉnh H N. Thửa đất này do vợ chồng ông bà mua lại của anh trai ông là ông Lại Văn C, chỉ có giấy mua bán viết tay, chưa làm thủ tục sa...
	- Về công nợ, công sức đóng góp, trợ cấp khó khăn sau ly hôn: ông không yêu cầu Toà án giải quyết.
	* Tại bản tự khai ngày 04/11/2022 và trong quá trình xét xử, bị đơn - bà Mai Thị T trình bày: bà kết hôn với ông Lại Văn K trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn tại UBND xã L T, huyện T L, tỉnh H N ngày 04/11/1997. Sau khi kết hôn, ông bà c...
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	- Về tài sản chung: vợ chồng ông bà có tài sản chung là 01 thửa đất diện tích  77m2 tại thôn C V, xã L T, huyện T L, tỉnh H N. Thửa đất này do vợ chồng ông bà mua lại của anh trai ông là ông Lại Văn C, chỉ có giấy mua bán viết tay, chưa làm thủ tục sa...
	- Về công nợ, công sức đóng góp, trợ cấp khó khăn sau ly hôn: bà không yêu cầu Toà án giải quyết.
	* Xác minh tại UBND xã L T xác định: ông Lại Văn K và bà Mai Thị T kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND xã L T năm 1997. Ông bà chung sống hòa thuận, hạnh phúc cho đến khoảng năm 2018 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuâ...
	* Tại phiên tòa:
	- Nguyên đơn - ông Lại Văn K giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết cho ông được ly hôn bà Mai Thị T. Về con chung, tài sản, công nợ, công sức đóng góp, trợ cấp khó khăn sau ly hôn: ông không yêu cầu Tòa án giải quyết.
	- Bị đơn - bà Mai Thị T giữ nguyên quan điểm như đã trình bày. Bà xác định tình cảm vợ chồng không còn, nhưng không nhất trí ly hôn vì để ông K có trách nhiệm với các con. Về con chung, tài sản, công nợ, công sức đóng góp, trợ cấp khó khăn sau ly hô...
	- Ý kiến của Kiểm sát viên:
	Về tố tụng: trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn đã th...
	Về nội dung: áp dụng khoản 1 Điều 28, Điều 35, Điều 39 và Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 51 và Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - đề nghị Hội đồng xét xử: x...
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
	[1] Về thủ tục tố tụng: căn cứ vào nội dung đơn khởi kiện của ông Lại Văn K có cơ sở xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “Ly hôn” quy định tại khoản 1 Điều 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Bị đơn là bà Mai T...
	[2] Về quan hệ hôn nhân: hôn nhân giữa ông Lại Văn K và bà Mai Thị T là tự nguyện, hợp pháp. Quá trình chung sống, do ông bà tính tình không hợp, sống không có sự đồng cảm, sẻ chia, nên phát sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau, làm tình cảm vợ chồng rạn nứt...
	[3] Về con chung: vợ chồng ông bà có 02 con chung là Lại Văn Đ - sinh ngày 01/9/1998 và Lại Văn H - sinh ngày 17/8/2004. Hiện nay, các con của ông bà đều đã trên 18 tuổi, trưởng thành và tự lập; ông K và bà T không yêu cầu giải quyết về...
	[4] Về tài sản, công nợ, công sức đóng góp, trợ cấp khó khăn sau ly hôn: ông K và bà T không yêu cầu giải quyết, nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.
	[5] Về án phí: ông Lại Văn K phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	- Căn cứ vào Điều 51 và Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình; các điều 147, 266 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
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